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ĐỀ CƯƠNG 
TUYÊN TRUYỀN TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ 2025

Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam được Đảng và Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, thương yêu, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh trưởng thành. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, 80 năm qua lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân sẵn sàng hy sinh giành độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, quên mình cứu dân cả trong khói lửa chiến tranh và trong thiên tai bão lũ; Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong kháng chiến chống ngoại xâm làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, trong hòa bình giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố nền quốc phòng an ninh vững mạnh, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng CNXH. 
Củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu thiết yếu trong thời đại ngày nay, là quan điểm nhất quán và xuyên suốt trong đường lối quân sự của Đảng ta, sự thống nhất biện chứng giữa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là biểu hiện của quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước của dân tộc ta. Đây là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người công dân Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Kim Sơn nói riêng. Do vậy trong những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn huyện đã xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương và là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác Quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả trước mắt và lâu dài. Xuất phát từ tầm quan trọng đó hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các thôn xóm, khu phố đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt quy trình trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh. 
Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân đây không chỉ là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân trong việc đăng ký sẵn sàng nhập ngũ là vinh dự của tuổi trẻ Việt Nam đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà còn biểu thị niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ với truyền thống hào hùng của cha anh, truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và dân tộc anh hùng. Để phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam, thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam làm tròn nghĩa vụ quân sự  góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tăng cường quốc phòng, an ninh bảo đảm thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 70 ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm; Thông tư số 63 ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 105 ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng “Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng”; 
Căn cứ Kế hoạch số 111 ngày 28/8/2024 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và Thông tri số 13 ngày 16/8/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Kế hoạch số 215 ngày 12/9/2024 của UBND huyện về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025.
I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN

1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn

1.1.Về tuổi đời
- Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ 01/3/2000 đến 12/02/2007), lấy độ tuổi từ thấp đến cao.

- Đối với công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (tính đến 01/3/1998).

1.2. Về tiêu chuẩn văn hóa: Từ lớp 8/12 trở lên (lấy từ cao xuống thấp). 

1.3. Về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức
 Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50 ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; Thông tư số 94 ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; Công văn số 2437 ngày 12/12/2017 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình về việc thống nhất thực hiện khoản 9, Điều 5 Thông tư liên tịch số 50 ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

1.4. Về tiêu chuẩn sức khoẻ
- Theo Thông tư số 105 ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng “Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng” lấy những người có sức khoẻ từ loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định của Điều 5, Điều 6 của Thông tư này. Một số tiêu chuẩn sức khoẻ riêng trong thực hiện NVQS theo quy định của Bộ Quốc phòng đối với từng Quân chủng, Binh chủng và quy định của Bộ Công an. 
- Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma tuý được quy định tại Nghị định số 57 ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma tuý và tiền chất; công dân vi phạm pháp luật, nhiễm HIV.
2. Đối tượng được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ

Các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện đúng theo Điều 41, Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. 
2.1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 

1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; 

2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; 

3. Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

4. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; 

5. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 

6. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định; 

7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2.2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 

1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 

2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 

3. Một con của thương binh hạng hai; 
4. Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 
5. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

6. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
7. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. (Và các nội dung khác theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự)
3. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

+ Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

+ Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

+ Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

+ Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
4. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm: 

Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. (Và các hành vi khác theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự)
II. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ PHỤC VỤ TẠI NGŨ, XUẤT NGŨ VÀ THÂN NHÂN
1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ
- Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật;

- Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định;

- Từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;

- Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;

- Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác;

- Được ưu đãi về bưu phí;

- Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật;

- Được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế;

- Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội  mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật;

- Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

2. Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm;
- Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí;

- Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 
- Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công dân và thân nhân khi nhập ngũ vào Quân đội. Căn cứ Khoản 2, Điều 16, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định “Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế”. Khi nhập ngũ mà thân nhân của quân nhân có hai thẻ BHYT cùng lúc theo Khoản 2, Điều 13 “Đối tượng được ưu tiên xếp theo thứ tự:

1. Do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

2. Do cơ quan BHXH đóng;

3. Do ngân sách nhà nước đóng;

4. Được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng:

  5. Tham gia theo hộ gia đình. 

Thì thực hiện như sau:

+ Thân nhân của quân nhân đang hưởng BHYT thuộc các nhóm đối tượng 4, 5 (đối tượng 4 có mã: CN, GB, HS, SV; đối tượng 5 có mã: GĐ) sẽ được Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT mới, nhưng khi công dân nhập ngũ, thân nhân phải liên hệ với BHXH địa phương, đại lý thu BHYT  (nơi thân nhân nộp tiền mua BHYT) để làm thủ tục giảm thẻ BHYT đang hưởng theo Khoản 2, Điều 13, Luật BHXH năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

+ Đối với các thân nhân của quân nhân đang hưởng BHYT thuộc các nhóm đối tượng 1, 2, 3 (đối tượng 1 có mã: DN, HC, CH, HX, NN, TK, XK; đối tượng 2 có mã: CT, HT, NO, TB, TN, XB; đối tượng 3 có mã: BT, CB, CC, CK, DT, HD, HG, HN, KC, MS, PV, TA, TC, TS, TY, XD, XN, AK, DS, DK, TG…) sẽ không đề nghị Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT mới. 

3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:

- Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ;

- Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;

- Được trợ cấp tạo việc làm;

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập  không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí làm việc và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với những người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

- Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội  theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật NVQS, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

III. 04 NHÓM HÀNH VI VI PHẠM TRONG THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 37 NGÀY 06/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
Một là: Vi phạm các quy định về đăng ký Nghĩa vụ quân sự.
Hai là: Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ba là: Vi phạm quy định về nhập ngũ.
Bốn là: Vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Cụ thể như sau:
Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

(Phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng)

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Phạt tiền từ 8.000.000  đồng  đến 10.000.000  đồng  đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định; 

c) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;  

d) Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định; 

đ) Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục  đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này; đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.”. 

Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (Phạt tiền từ 10 triệu đến 35 triệu đồng tùy vào từng hành vi cụ thể)

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 12.000.000  đồng  đến 15.000.000  đồng  đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng  đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; 

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.  

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ 

(Phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng tùy vào từng hành vi cụ thể)

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự  đối với người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 9. Vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự 

(Phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng tùy vào từng hành vi cụ thể)

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng  đến 15.000.000  đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Báo cáo không đầy đủ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định; 

b) Cố ý báo cáo không chính xác danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; báo cáo không chính xác số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định.  

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng  đến 20.000.000  đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

b) Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện việc báo cáo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

b) Buộc tiếp nhận trở lại trường học; tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

IV. TÓM TẮT THỦ TỤC QUY TRÌNH XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM KHI THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 7363 NGÀY 11/11/2022 CỦA UBND HUYỆN KIM SƠN

1. Các căn cứ để áp dụng thực hiện

- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020.

- Nghị định số 120 ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.

- Nghị định số 118 ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 37 ngày 06/6/2022 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 
- Văn bản hợp nhất số 04 ngày 05/8/2022 của Bộ Quốc phòng Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. 
- Thông tư số 07 ngày 27/01/2023 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 120 ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37 ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
- Quyết định số 7363 ngày 11/11/2022 của UBND huyện về ban hành Quy trình xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện Luật NVQS và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ để xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự bảo đảm nghiêm minh, công bằng xã hội và mang tính giáo dục, răn đe cao.

2. Tóm tắt thủ tục, quy trình xử lý

Một là: Ngay khi phát hiện hành vi vi phạm phải xác định rõ lý do vi phạm của chủ thể, nếu có “lý do chính đáng” phải có giấy tờ chứng minh đồng thời lập biên bản làm việc có chữ ký của đối tượng vi phạm, nếu đối tượng vi phạm cố tình không ký hoặc vì một lý do nào đó không ký vào biên bản thì đại diện chính quyền xã (thị trấn) ký xác nhận hoặc 01 người chứng kiến ký xác nhận việc đối tượng không ký biên bản.

 Hai là: Khi không có “lý do chính đáng” thì  áp dụng theo Điều 4, Thông tư 07 ngày 27/01/2023 của Bộ Quốc phòng, trong thời hạn 02 ngày sau khi lập biên bàn làm việc phải lập biên bản vi phạm hành chính có chữ ký của đối tượng vi phạm nếu đối tượng vi phạm từ chối không ký thì người lập biên bản phải ghi rõ vào biên bản, trường hợp đối tượng không có mặt hoặc cố tình trốn tránh không ký vào biên bản thì đại diện chính quyền xã (thị trấn) ký xác nhận hoặc 01 người chứng kiến ký xác nhận việc đối tượng không ký biên bản. 
Ba là: Hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm: dự thảo quyết định, tờ trình gửi lên Phòng Tư pháp huyện thẩm định; khi đủ các điều kiện theo quy định trong thời hạn 07 ngày kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng vi phạm.
 
- Trong thời hạn 02 ngày kể từ khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định phải được giao cho đối tượng vi phạm và xảy ra các trường hợp sau:

1. Đối tượng vi phạm nhận Quyết định và ký vào Quyết định 

2. Đối tượng vi phạm cố tình không nhận Quyết định

Lập biên bản về việc không nhận Quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là Quyết định đã được giao.
3. Đối tượng vi phạm không có mặt ở địa phương

 - Quyết định phải gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm (03 lần), sau 10 ngày khi Quyết định xử phạt gửi lần thứ 3 mà bị bưu điện trả lại do đối tượng vi phạm cố tình không nhận.

- Thông báo Quyết định xử phạt cho gia đình đối tượng vi phạm biết;

- Niêm yết Quyết định xử phạt tại nơi cư trú của cá nhân (thôn, xóm, khối phố, trụ sở UBND xã, thị trấn);

- Thông báo trên loa phát thanh của xã (03 lần và cập nhật trong sổ nhật ký phát thanh);

- Thông báo Quyết định xử phạt trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

Lúc này Quyết định xử phạt được coi là Quyết định đã được giao cho đối tượng vi phạm và có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng (Điều 66, 69, 70 Luật XLVPHC).
Bốn là: Thực hiện vận động, thuyết phục, cưỡng chế đối tượng vi phạm chấp hành Quyết định xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

V. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 105 NGÀY 06/12/2023 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG “QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ, KHÁM SỨC KHOẺ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG”.

- Theo Thông tư số 105 ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng “Quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng” lấy những người có sức khoẻ từ loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định của Điều 5, Điều 6 của Thông tư này. Một số tiêu chuẩn sức khoẻ riêng trong thực hiện NVQS theo quy định của Bộ Quốc phòng đối với từng Quân chủng, Binh chủng và quy định của Bộ Công an. 

- Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma tuý được quy định tại Nghị định số 57 ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma tuý và tiền chất; công dân vi phạm pháp luật, nhiễm HIV.

Nội dung khám tuyển sức khỏe NVQS gồm:

- Khám về thể lực; lâm sàng theo các chuyên khoa: Mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da liễu.

Về tiêu chuẩn sức khoẻ chỉ tiêu mắt trong khám sức khoẻ NVQS năm 2025 thực hiện theo Công văn số 2967 ngày 03/10/2024 của Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn tiêu chuẩn sức khoẻ chỉ tiêu mắt trong khám sức khoẻ NVQS năm 2025: Không gọi nhập ngũ các công dân có tật khúc xạ cận thị - 1,5D trở lên, viễn thị các mức độ theo quy định tại điểm c, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 và điểm b, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 105 ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng.

- Khám cận lâm sàng: Công thức máu ; nhóm máu (ABO); chức năng gan (AST, ALT); chức năng thận (Ure, Creatinine); đường máu; virus viêm gan B (HbsAg); virus viêm gan C (Anti-HCV); HIV; nước tiểu toàn bộ (10 thông số); siêu âm ổ bụng tổng quát; điện tim; X-quang tim phổi thẳng; xét nghiệm nước tiểu phát hiện ma tuý. Ngoài ra Chủ tịch Hội đồng khám sức khoẻ NVQS có thể chỉ định thêm các xét nghiệm khác theo yêu cầu chuyên môn để kết luận sức khoẻ được chính xác.

Lưu ý: Công dân khi đi khám sức khỏe NVQS nhịn ăn sáng để đảm bảo chỉ số kết quả xét nghiệm và siêu âm chính xác./.
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